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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /SGDĐT-GDTrH 
 

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực 

công tác xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia (sau phiên họp tháng 6). 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Phước, ngày      tháng      năm 2022 

                         

     Kính gửi: 

        - Sở Nội vụ;  

        - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

                            - Sở Tài chính;  

                            - Sở Tài nguyên và Môi trường;  

                            - Sở Xây dựng; 

         - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;  

                             - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                                        - Các đơn vị trực thuộc Sở;  

         - Văn phòng Sở. 

 

 Thực hiện Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh 
Tâm – Chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn 
quốc gia vào ngày 20/7/2022 tại trụ sở UBND tỉnh (được nêu tại mục III Báo cáo 
số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022 của Sở GD&ĐT báo cáo kết quả cuộc họp 
chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tháng 6/2022), Sở 
GD&ĐT đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào 
nhiệm vụ được giao (từ tiểu mục 2 đến tiểu mục 8 của mục III, Báo cáo số 
2042/BC-SGDĐT nói trên) để phối hợp báo cáo, cụ thể như sau: 

 1. Đối với Sở Nội vụ 

 Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đối với các 

nội dung được giao trong Công văn 710/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của 

UBND tỉnh; báo cáo tiến độ phối hợp với Sở Y tế, Sở GD&ĐT, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố việc bố trí nhân viên Y tế học đường cho các 

trường học.  

 2. Đối với Sở Tài chính 

 Đề nghị Sở Tài chính phối hợp báo cáo tiến độ, kết quả tham mưu 

UBND tỉnh bố trí nguồn vốn năm 2022 để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm 

trang thiết bị dạy học cho các địa phương (nêu cụ thể theo từng địa phương đã 

được bố trí và tiến độ thực hiện công tác xây dựng, mua sắm, giải ngân…); phối 

hợp báo cáo kết quả công tác hướng dẫn việc xây dựng và phê duyệt đề án tự 

chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền thẩm định và quản lý 
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của Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; tiến độ tham mưu UBND 

tỉnh bàn giao 03 trường THPT về cho UBND cấp huyện quản lý: Trường 

THCS&THPT Võ Thị Sáu (cũ), Trường THPT Thanh Hòa (cũ), Trường THPT 

Đồng Phú (cũ).  

 3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

  Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp báo cáo các nội dung thực 

hiện được giao tại tiểu mục 6 của Thông báo số 182/TB-UBND ngày 08/6/2022 

của UBND tỉnh; phối hợp báo cáo tiến độ tham mưu UBND tỉnh cấp vốn cho 

các địa phương mua sắm thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 

2018.  

 4. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp báo cáo kết quả, tiến độ 

công tác hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch sử dụng 

đất; xem xét, thẩm định nhu cầu sử dụng đất do UBND các huyện, thị xã, thành 

phố đăng ký trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của các huyện, 

thị xã, thành phố theo quy định; tiến độ, kết quả thẩm định và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh (nêu cụ thể 

theo từng địa phương, trong đó nêu rõ số lượng tăng so với tháng trước).  

 4. Đối với Sở Xây dựng 

 Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp báo cáo kết quả, tiến độ thẩm định các 

dự án đầu tư xây dựng trường học (nêu cụ thể theo từng địa phương) cho đến 

thời điểm gửi báo cáo.  

 5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

 Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát và báo cáo chi 

tiết tiến độ các công trình ngành Giáo dục và Đào tạo đã được UBND tỉnh giao 

vốn thực hiện trong năm 2022 và năm 2023; phối hợp báo cáo kết quả thực hiện 

việc chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đảm bảo tính đồng bộ về kết cấu chung 

khối công trình giáo dục (trong đó có tính đến hệ thống thoát nước cho các khối 

công trình).   

 6. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp báo cáo các nội 

dung sau: 

 - Các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện so với tháng trước; kết quả cụ thể 

của các nội dung đã thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (theo nhiệm vụ và rà 

soát theo từng trường nằm trong lộ trình được giao, trong đó nêu cụ thể các nội 

dung mới so với kết quả thực hiện qua lần báo cáo trước); kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ được nêu tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND 

tỉnh và Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022.   

 - Các nhiệm vụ đang triển khai, tiến độ triển khai.   
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 - Những nhiệm vụ chưa thực hiện; lí do của việc chưa thực hiện.  

           - Kết quả của việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (nêu rõ số lượng 

tăng so với tháng trước).  

           (Đề nghị gửi kèm danh sách rà soát chi tiết các tiêu chí chưa đáp ứng của 

từng đơn vị trường học chưa hoàn thành công nhận đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục và đạt chuẩn quốc gia năm 2021 và năm 2022; dự kiến thời gian đăng 

ký đánh giá ngoài với Sở GD&ĐT (cụ thể cho từng trường)).   

 - Kiến nghị, đề xuất (nêu cụ thể). 

 7. Các đơn vị trực thuộc Sở 

 Báo cáo tiến độ thực hiện công tác tự đánh giá chu kỳ từ năm học 2017-

2018 đến năm học 2021-2022, kết quả thực hiện công tác công khai theo các yêu 

cầu được nêu tại Công văn số 1694/SGDĐT-GDTrH ngày 20/6/2022.  

 Báo cáo chi tiết các tiêu chí chưa đáp ứng đạt Kiểm định chất lượng giáo 

dục Cấp độ 2 theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng 

giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có 

nêu giải pháp cụ thể cho việc khắc phục điểm yếu so với yêu cầu đạt mức 2.  

 8. Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Báo cáo tiến độ phối hợp hướng dẫn chế độ tăng giờ cho giáo viên khi 

được bố trí tăng cường cho các trường (đồng cấp học, liên cấp học); hướng dẫn 

hợp đồng thỉnh giảng giáo viên tiếng Anh và Tin học dạy tiểu học và THCS cho 

các địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định có liên quan. Kết 

quả thực hiện, báo cáo Giám đốc Sở (qua Phòng Giáo dục trung học) trong ngày 

15/8/2022, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong phiên họp tháng 8.     

 Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phục vụ cho cuộc họp chuyên 

đề trong tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở, ngành và UBND 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp báo cáo các nội dung 

được nêu trên đây và gửi về Sở GD&ĐT trong ngày 17/8/2022.  

  Trân trọng./. 

 (Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Thông báo số 182/TB-UBND ngày 

08/6/2022 của UBND tỉnh và Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022 của 

Sở GD&ĐT). 
  

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban giám đốc;  

- Các Phòng GD&ĐT;                                 

- Lưu: VT, GDTrH.                      



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 
SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNV-CCVC&TCBM 
V/v kết quả công tác xây dựng trường 
học đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp 

tháng 6/2022) 

Bình Phước, ngày        tháng      năm 2022 

Kính gửi: 
   
 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2266/SGDĐT-
GDTrH ngày 12/8/2022 về việc phối hợp báo cáo kết quả thực công tác xây dựng 
trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6); Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT 
ngày 26/7/2022 về việc kết quả cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng trường 
đạt chuẩn quốc gia tháng 6/2022, Sở Nội vụ báo cáo các nhiệm vụ được giao như 
sau: 

1. Về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đối với các nội dung được giao 
trong Công văn 710/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ 
đã có báo cáo tại Công văn số 1212/SNV-CCVC&TCBM ngày 02/8/2022 về việc 
báo kết quả chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2. Về việc phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố bố trí nhân viên y tế học đường cho các trường học 

Đối với việc tổ chức triển khai hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân 
viên y tế trường học trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND 
tỉnh Công văn số 1610/UBND-NC ngày 04/7/2022 về việc triển khai hợp đồng để 
thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học. Trong đó, tại cơ sở giáo dục 
công lập chưa có nhân viên y tế trường học, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo: 
“Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
chỉ đạo người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm thực hiện việc ký 
hợp đồng (06 tháng) với người có trình độ chuyên môn y khoa hoặc giao Trung 
tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp ký hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế với các 
cơ sở Giáo dục Đào tạo trên địa bàn hoặc y tế tư nhân để thực hiện nhiệm vụ 
thường trực phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục; chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và trước cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.” Thời 
gian hoàn thành trước ngày 11/7/2022. 

Tuy nhiên, đến nay, Sở Nội vụ chỉ nhận được báo cáo kết quả từ UBND thị 
xã Bình Long (đã thực hiện tại 06/21 cơ sở giáo dục), văn bản triển khai thực hiện 
của UBND huyện Phú Riềng, UBND huyện Hớn Quản. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị 
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Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo 
cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo của Sở Nội vụ, chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 
   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện); 
- Lưu: VT, (P.CCVC&TCBM) (N.M.Hoàng). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

Trần Thị Ánh Tuyết 
  



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /SKHĐT-ĐT 
V/v bố trí vốn ngân sách địa phương  

để đầu tư các trường đạt chuẩn quốc gia 

 

     Bình Phước, ngày     tháng 8 năm 2022 

     

                                 
          Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Ngày 20/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1332/SKHĐT-ĐT 

về việc bố trí vốn cho các dự án ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng trường 

chuẩn quốc gia (lần 2); Công văn số 1132/SKHĐT-ĐT ngày 23/6/2022 về việc 

triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 182/TB-UBND ngày 08/6/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh.  

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 2192/VPUBND-

VX ngày 17/8/2022 về việc tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường 

công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có ý kiến như sau: 

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh nguồn vốn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh giảm 4.737 tỷ 953 triệu đồng, 

vốn đầu tư công năm 2022 giảm 94 tỷ 970 triệu đồng, trong đó nguồn thu sử dụng 

đất khổi tỉnh giảm 1.252 tỷ 570 triệu đồng, nguồn thu sử dụng đất khối huyện tăng 

1.097 tỷ 600 triệu đồng. 

Đối với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 đến nay đã hỗ trợ 500/700 phòng học, số còn lại 200 phòng học tỉnh sẽ bố trí 

vào kế hoạch năm 2023. 

Để đầu tư xây dựng các trường phấn đấu đạt chỉ tiêu 70% trường chuẩn quốc 

gia toàn tỉnh đến năm 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét 

chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí vốn ngân sách địa phương 

từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất khối huyện năm 2022 (tối thiểu 50%) để đầu tư xây 

dựng các trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời có báo cáo tổng hợp nhu cầu và khả 

năng cân đối vốn của cácx huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/9/2022 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh. 

Trên đây là nội dung bố trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư các trường 

đạt chuẩn quốc gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến Văn phòng UBND tỉnh  báo 

cáo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./. 
                                                                     

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC    

- Như trên;  

- Sở GD-ĐT (phối hợp); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT; P.ĐT (N).                                                                          
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     UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

    SỞ XÂY DỰNG 

          Số:          /SXD-QLXD 

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực 

hiện công tác xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia (sau phiên họp 

tháng 6). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Bình Phước, ngày       tháng 8  năm 2022 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

        

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác 

xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6).  

Qua rà soát, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thẩm định các 

dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thực hiện, loại công trình là công trình giáo 

dục và sử dụng vốn đầu tư công như sau:  

Stt Tên dự án Thời gian thẩm 

định (Theo phiếu 

nhận hồ sơ của 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công) 

Địa điểm xây 

dựng 

Kết quả 

thẩm định 

1 Xây dựng Trường Mẫu 

giáo Hoa Phượng, xã 

Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng 

Từ ngày 25/4/2022 

đến ngày 

25/5/2022 

Xã Thọ Sơn, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phước. 

Số 

1227/SXD-

QLXD ngày 

09/5/2022 

2 Xây dựng Trường Tiểu 

học Thanh Bình B  

Từ ngày 13/4/2022 

đến ngày 

16/5/2022 

Thị trấn Thanh 

Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước. 

Số 

1282/SXD-

QLXD ngày 

13/5/2022 

3 Xây dựng Trường 

Mầm non Tân Lập, 

huyện Đồng Phú 

Từ ngày 24/5/2022 

đến ngày 

21/6/2022 

Xã Tân Lập, 

huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình 

Phước. 

Số 

1450/SXD-

QLXD ngày 

27/5/2022 

4 Kiên cố hóa phòng học 

tạm, phòng học bán 

kiên cố cấp học Mầm 

non và Tiểu học cho 

vùng đồng bào DTTS, 

vùng sâu, vùng xa theo 

Quyết định số 900/QĐ-

TTg ngày 20/6/2017 

Từ ngày 09/5/2022 

đến ngày 

06/6/2022 

Trên địa bàn 

tỉnh Bình 

Phước. 

Số 

1410/SXD-

QLXD ngày 

24/5/2022 
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của Thủ tướng Chính 

phủ 

5 Xây dựng Trường 

Mầm non Đồng Nơ 

(Phục vụ KCN Minh 

Hưng – Sikico) 

Từ ngày 09/6/2022 

đến ngày 

28/6/2022 

Xã Đồng Nơ, 

huyện Hớn 

Quản. 

Số 

1583/SXD-

QLXD ngày 

09/6/2022 

6 Xây dựng Trường 

Mầm non Phước Thiện 

Từ ngày 06/7/2022 

đến ngày 

03/8/2022 

Xã Phước 

Thiện, huyện 

Bù Đốp 

Số 

1985/SXD-

QLXD ngày 

14/7/2022 

Trên đây là nội dung rà soát, báo cáo của Sở Xây dựng. Chuyển Sở Giáo dục 

và Đào tạo để xem xét, tổng hợp./.                

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, P.QLXD(N). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Lâm 
  
 



       UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:           /STNMT-CCQLĐĐ                     Bình Phước, ngày      tháng      năm 2022 

V/v báo cáo kết quả thực hiện công 

tác xây dựng trường đạt chuẩn theo 

các nội dung chỉ đạo của UBND 

tỉnh (sau phiên họp tháng 06) 

                                                                       

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH 

ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện 

công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6);  

Tiếp theo Công văn số 692/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/4/2022, Công văn số 

985/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/5/2022, Công văn số 1464/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 18/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số nội dung sau: 

1. Về công tác phối hợp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm định 

nhu cầu sử dụng đất và cấp GCNQSD đất cho tổ chức. 

a) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030: Đến nay, 11 huyện 

thị xã và thành phố nộp hồ sơ và sở đã thẩm định xong, trong đó: 

- UBND tỉnh phê duyệt (07 huyện): Đồng Xoài, Phước Long, Hớn Quản, 

Chơn Thành, Phú Riềng, Bù Đốp và Lộc Ninh. 

- UBND tỉnh trả hồ sơ đề nghị rà soát lại (03 huyện), tiến độ rà soát như sau: 

+ Đã trình UBND lại và đang đợi UBND tỉnh phê duyệt: Bù Đăng, Bù Gia 

Mập. 

+ Chưa nộp hồ sơ về Sở: Đồng Phú.  

- Huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ sau khi Sở đã thẩm định (01 huyện): Bình 

Long. 

b) Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện: Đến nay, 11 huyện thị xã và 

thành phố nộp hồ sơ và sở đã thẩm định xong, trong đó: 

+ UBND tỉnh phê duyệt (10 huyện): Hớn Quản, Chơn Thành, Phước Long, 

Phú Riềng, Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp 

+ Đang tham mưu UBND tỉnh để ban hành Quyết định phê duyệt: Bình Long. 

2. Kết quả thẩm định, giao đất và cấp GCNQSD đất cho các đơn vị 

trường học. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
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Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt 

chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 06), Sở Tài 

nguyên và Môi trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp./. 

Nơi nhận:               KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ(ĐH-18/8). 



Stt Tên đơn vị
 Diện tích 

(m2) 
Thẩm định nhu cầu Giao đất Ghi chú

I Thành phố Đồng Xoài

1 Trường Tiểu học Tân Đồng 18.858,80      
Công văn 112/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 15/01/2021

Quyết định 1574/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2021
Đã cấp GCNQSD đất

2 Trường THPT Nguyễn Du 11.613,60      
Công văn 187/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 12/01/2021

Đã nộp hồ sơ giao đất, đang rà 

soát lại bản đồ để có đủ cơ sở 

trình UBND tỉnh ban hành QĐ 

giao đất.

3 Trường THPT chuyên Quang Trung 30.569,10      
Công văn 188/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 22/01/2021

Quyết định 581/QĐ-UBND

 ngày 10/3/2021
Đã cấp GCNQSD đất

II Huyện Phú Riềng

1 Trường THCS Long Hà 10.387,90      
Công văn 82/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 12/01/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

2 Trường Tiểu học Long Hà B 9.243,50        
Công văn 488/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 24/3/2022

Quyết định số 1443/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2022

3 Trường mẫu giáo Long Hưng 4.789,40        
Công văn 174/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 26/01/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

4 Trường Tiểu học Vừ A Dính 3.363,10        
Công văn 2022/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 21/7/2021

Quyết định 765/QĐ-UBND

 ngày 27/4/2022
Đã cấp GCNQSD đất

5 Trường THPT Nguyễn Khuyến -                 
187/STNMT-CCQLĐĐ             

ngày 27/01/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

6
Trường Tiểu học Chu Văn An

3.809,50        
Công văn 3469/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 12/01/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, 

GIAO ĐẤT VÀ CẤP GCNQSD ĐẤT TỪ NĂM 2021 ĐẾN NAY

(Kèm theo Công văn số ………../STNMT-CCQLĐ Đ ngày             /8/2022)
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Stt Tên đơn vị
 Diện tích 

(m2) 
Thẩm định nhu cầu Giao đất Ghi chú

7
Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

2.209,50        
Công văn 2623/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 29/9/2021

- Điểm chính: Quyết định số 

1442/QĐ-UBND ngày 

15/8/2022

'- Điểm lẻ: trả hồ sơ giao đất để 

sửa bản đồ: 1682/STN-

CCQLDĐ ngày 10/8/2022

8 Trường Tiểu học và THCS Trần Phú 23.554,70      
Công văn 2043/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 26/7/2021
Chưa lập thủ tục giao đất

9 Trường Tiều học Nguyễn Bá Học 5.017,30        
Công văn 2942/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 03/11/2021
Chưa lập thủ tục giao đất

10 Trường Mầm non Bù Nho 7.135,50        Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

11 Truường Tiểu học Phú Riềng B 5,262,5 Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

III Huyện Chơn Thành

1 Trường Mẫu giáo Hoa Sen 4.120,10        
Công văn 119/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 15/01/2021

Quyết định 2948/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2021
Đã cấp GCNQSD đất

2 Trường Mầm non Nha Bích 7.904,80        
Công văn 637/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 19/3/2021

Quyết định 3050/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021
Đã cấp GCNQSD đất

3 Trường Mầm non Minh Long 4.237,20
Công văn 1388/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 11/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

IV Huyện Lộc Ninh

1 Trường Mẫu giáo Bình Minh 3.943,10        
Công văn 716/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 26/3/2021

Quyết định 1795/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2021
Đã cấp GCNQSD đất

2 Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh 9.062,80        
Công văn 1765/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 18/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

3 Trường THCS thị trấn Lộc Ninh 23.536,20      
Công văn 1692/STNMT-

CCQLDD ngày 10/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

4 Trường Mẫu giáo Sao Sang 2.071,20        
Công văn 711/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 26/3/2021

Quyết định 1995/QĐ-UBND 

ngày 3/8/2021
Đã cấp GCNQSD đất

5 Trường Mẫu giáo Hoa Mai 646,50           Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

6
Trường Tiểu học Lộc Thuận B 

(02 điểm trường)
7.163,70        

Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

2



Stt Tên đơn vị
 Diện tích 

(m2) 
Thẩm định nhu cầu Giao đất Ghi chú

7
Trường Tiểu học Lộc Điền B

 (03 điểm trường)
9.736,40        

Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

8 Trường Mẫu giáo Họa Mi 964,60           Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

9 Trường TH & THCS Lộc Khánh
11.790,30

Công văn 1670/STNMT-

CCQLDD ngày 09/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

10 Trường TH & THCS Lộc Hòa
15.393,00

Công văn 1669/STNMT-

CCQLDD ngày 09/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

11 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng
5.422,20

Công văn 1667/STNMT-

CCQLDD ngày 09/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

12 Trường Mẫu giáo Ánh Dương
4.732,50

Công văn 1671/STNMT-

CCQLDD ngày 09/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

V Huyện Hớn Quản

1 Trường Mầm non Tân Quan 10.762,60      

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

2 Trường Mầm non Phước An 6.025,70        

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

3

Trường Mầm non Thanh An 

(03 điểm trường) 12.099,20      

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

4 Trường Tiểu học Đồng Nơ 3.912,40        

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

5 Trường Mầm non Đồng Nơ 3.912,40        

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

6 Trường Tiểu học và THCS An Phú 12.664,50      

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

7

Trường THCS Thanh An 

(02điểm trường) 18.722,20      

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

8

Trường Tiểu học và THCS Phước An 

(03 điểm trường) 14.594,00      

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

9 Trường Tiểu học Đồng Nơ 14.797,30      

Công văn 1268/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 29/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

3



Stt Tên đơn vị
 Diện tích 

(m2) 
Thẩm định nhu cầu Giao đất Ghi chú

10 Trường Mầm non Tân Hưng 4.155,00        

Công văn 1444/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 14/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

11 Trường Tiểu học và THCS An Phú 7.903,00        

Công văn 1443/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 14/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

12 Trường THCS Đồng Nơ 9.564,70        

Công văn 1445/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 14/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

13

Trường Tiểu học và THCS Thanh 

Bình 14.176,20      

Công văn 1446/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 14/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

14 Trường Mầm non Tân Hiệp 8.731,70        

Công văn 1447/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 14/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

15

Trường Tiểu học và THCS Minh Đức 

(03 điểm trường) 21.902,50      

Công văn 1431/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 14/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

16 Trường Tiểu học và THCS Tân Hiệp 31.003,40      

Công văn 1710/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

VI Huyện Đồng Phú

1

Trường Mầm non Tân Tiến 15.443,00      Chưa thẩm định Chưa lập thủ tục giao đất

Trả hồ sơ thẩm định theo Công 

văn 709/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 26/3/2021

2
Trường Mầm non Đồng Tâm 5.967,70        

Công văn 628/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 19/3/2021

Quyết định 933/QĐ-UBND

 ngày 13/4/2021
Đã cấp GCNQSD đất

3
Trường THPT Đồng Phú 39.989,30      

Công văn 3387/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 31/12/2020

Quyết định 1174/QĐ-UBND 

ngày 7/5/2021
Đã cấp GCNQSD đất

4 Trường Mầm non Tân Phú 9.552,00        

Công văn 1285/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 30/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

5

Trường PTDT Nội trú THCS

 Đồng Phú 23.953,80      

Công văn 1103/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 14/6/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

VII Huyện Bù Đốp

1 Trường THCS Bù Đốp 12.914,10      
Công văn 1666/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 09/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

2 Trường Mẫu giáo Thanh Hòa 5.618,70        
Công văn 1744/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất
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Stt Tên đơn vị
 Diện tích 

(m2) 
Thẩm định nhu cầu Giao đất Ghi chú

3
Trường Mầm non Hưng Phước 

(02 điểm trường)
8.695,30        

Công văn 1742/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

4

Trường Tiểu học và THCS Phước 

Thiện 

(02 điểm trường)

18.243,80      
Công văn 1711/STNMT-

CCQLĐĐ ngày12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

5 Trường Mầm non Thanh Bình 16.215,40      
Công văn 1709/STNMT-

CCQLĐĐ ngày12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

VIII Thị xã Phước Long

1 Trường Mẫu giáo Sơn Giang 5.581,00        
Công văn 114/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 15/01/2021

Quyết định 3068/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2021
Đã cấp GCNQSD đất

2 Trường Mẫu giáo Sao Mai 5.709,00        
Công văn 114/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 15/01/2021

Quyết định 3238/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021
Đã cấp GCNQSD đất

3 Trường mầm non Thác Mơ 10.418,80      
Công văn 133/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 20/01/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

4 Trường Tiểu học Phước Tín A 4.198,00
Công văn 1030/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 06/6/2022 Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

5 Trường Mẫu giáo Phước Tín 5.102,20
Công văn 1360/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 08/7/2022 Đang gửi lấy ý kiến thẩm định

IX Huyên Bù Gia Mập

1 Trường TH Cơ sở Đa Kia 7.554,20        
Công văn 514/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 09/3/2021

Quyết định 3269/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021
Đã cấp GCNQSD đất

2 Trường Tiểu học Trương Định 9.481,10        x
Quyết định 14/QĐ-UBND 

ngày 05/01/2022
Đã cấp GCNQSD đất

3 Trường THPT Đăk Ơ 13.716,50      
Công văn 1650/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 22/6/2021

Quyết định số 386/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2022
Đã cấp GCNQSD đất

4 Trường Mầm non Đăk Ơ 5.601,50        
Công văn 633/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 19/3/2021

Quyết định số 2245/QĐ-UBND 

ngày 1/9/2021
Đã cấp GCNQSD đất
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Stt Tên đơn vị
 Diện tích 

(m2) 
Thẩm định nhu cầu Giao đất Ghi chú

5 Trường Tiểu học Đăk Ơ 8.104,50        
Công văn 1522/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 25/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

X Thị xã Bình Long

1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 7.209,60        
Công văn 831/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 12/5/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

2 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 10.921,10      
Đang đợi ý kiến các ngành để 

thẩm định nhu cầu sử dụng đất

XI Huyện Bù Đăng

1 Trường Tiểu học Đức Phong 12.354,30
Công văn 1359/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 08/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

2 Trường Mầm non Họa Mi 12.656,00
Công văn 1358/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 08/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

3 Trường THCS Phan Bội Châu 17.088,90
Công văn 1394/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 11/7/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

4 Trường THCS Quang Trung 12.932,40
1712/STNMT-CCQLDD 

ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

5
Trường Tiểu học Thọ Sơn 

(thôn Sơn Lợi)
9.054,20

1703/STNMT-CCQLDD 

ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

6
Trường Tiểu học Thọ Sơn 

(thôn Sơn Lập)
5.199,00

1703/STNMT-CCQLDD 

ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

7
Trường Tiểu học Thọ Sơn

 (thôn Sơn Thọ)
2.067,90

1703/STNMT-CCQLDD 

ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

8 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 1.643,80
1714/STNMT-CCQLDD 

ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

9 Trường Mầm non Hướng Dương 7.793.4 
1713/STNMT-CCQLDD 

ngày 12/8/2022
Chưa lập thủ tục giao đất

6
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10  Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
10.780,20

Đang lấy ý kiến thẩm định

11 Trường THCS Thống Nhất 7.671,20 Đang lấy ý kiến thẩm định

12
Trường Tiểu học Thống Nhất (điểm 

trường thôn 01) 4.533,30
Đang lấy ý kiến thẩm định

13
Trường Tiểu học Thống Nhất (điểm 

trường thôn 02) 5.065,00
Đang lấy ý kiến thẩm định

14
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

(điểm trường thôn 04) 8.282,50
Đang lấy ý kiến thẩm định

15
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

(điểm trường thôn 06) 943,6
Đang lấy ý kiến thẩm định

16
 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

(điểm trường thôn 12) 1.581,00
Đang lấy ý kiến thẩm định

17
Trường Mẫu giáo Sơn Ca (điểm trường 

thôn 01) 3.389,50
Đang lấy ý kiến thẩm định

18
Trường Mẫu giáo Sơn Ca (điểm trường 

thôn 03) 8.159,00
Đang lấy ý kiến thẩm định

19
Trường Mẫu giáo Sơn Ca (điểm trường 

thôn 06) 2.970,30
Đang lấy ý kiến thẩm định

20  Trường Mầm non Minh Hưng 5.613,80 Đang lấy ý kiến thẩm định

21
Trường Tiểu học Minh Hưng (điểm 

trường thôn 01) 1.599,60
Đang lấy ý kiến thẩm định

22
 Trường Tiểu học Minh Hưng (điểm 

trường thôn 03) 16.451,20
Đang lấy ý kiến thẩm định

23 Trường Trung học cơ sở Minh Hưng
11.747,10

Đang lấy ý kiến thẩm định

24 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Học 13.770,40 Đang lấy ý kiến thẩm định

25 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 4.799,50 Đang lấy ý kiến thẩm định

26  Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 10.605,40 Đang lấy ý kiến thẩm định

27  Trường Trung học cơ sở Chu Văn An
16.313,20

Đang lấy ý kiến thẩm định
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

 

Số:        /BC-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đồng Xoài, ngày      tháng 8 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 

( tháng 7 năm 2022) 

             

Căn cứ Báo cáo số 2042/BC-SGDĐT ngày 26/7/2022 của sở GD&ĐT tỉnh 

Bình Phước về kết quả cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia tháng 6/2022; 

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài báo cáo một số nội dung trong công 

tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia như sau: 

  1. Công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của các trường trong lộ trình 

công nhận chuẩn năm 2022: 

 Theo Kế hoạch, năm 2022 thành phố Đồng Xoài phải thực hiện đánh giá 

ngoài, công nhận kiểm định chất lượng và công nhận chuẩn quốc gia đối với 4 

trường. Ngoài ra, phải bù 02 trường còn nợ của năm 2021, nâng tổng số trường lên 

06 trường, bao gồm: TH Tân Bình, TH Tiến Hưng A, TH Tiến Thành, TH Tân 

Phú B, MN Hoa Cúc và THCS Tân Xuân.  
Tính đến hết tháng 7/2022, Đồng Xoài đã thực hiện công nhận trường TH 

Tân Bình. Còn lại 05 trường đã hoàn thành công tác tự đánh giá. Trong thời gian 

qua, Đồng Xoài đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp đáp ứng các tiêu 

chí của trường chuẩn Quốc gia đối với các trường trong lộ trình. Cơ bản thành phố 

đã hoàn thành công tác tự đánh và gửi đề nghị đánh giá ngoài đối với trường MN 

Hoa Cúc, trường TH Tân Phú B. Đối với Trường TH Tiến Thành và Trường THCS 

Tân Xuân đang hoàn thiện hồ sơ dự kiến gửi đề nghị đánh giá ngoài trong tháng 

8/2022. Riêng đối với trường TH Tiến Hưng A có những khó khăn, vướng mắc về 

một số tiêu chí, cụ thể: 

 + Tiêu chí 1.5: Vượt số lớp/ trường so với quy định. Năm 2021-2022 có 32 

lớp với 41,3 HS/lớp. Năm 2022-2023 dự kiến 35 lớp, trung bình 38,9HS/lớp.   

 + Tiêu chí 2.2: Thiếu 11 giáo viên theo quy định 

 - Hướng khắc phục: 

 + Đến nay trường TH Tiến Hưng A đã được đầu tư cơ bản đầy đủ cơ sở vật 

chất với chất lượng giáo dục tốt. Nhưng do địa bàn của trường nằm cạnh Khu Công 

nghiệp, số dân nhập cư về ở tạm trú ngày càng nhiều, số học sinh đúng độ tuổi ra lớp ở 

các năm học trên địa bàn tăng mạnh nên tổng số học sinh tăng hàng năm, chưa có biện 
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pháp giải quyết. Theo Chiến lược phát triển giáo dục Đồng Xoài, đến năm 2026 mới 

xây dựng thêm trường Tiểu học trên địa bàn xã Tiến Hưng để giảm tải học sinh. 

 - Kiến nghị, đề xuất: 

 + Thành phố Đồng Xoài xin được thay thế trường TH Tiến Hưng A thành 

Trường TH Tân Xuân C trong lộ trình trường chuẩn Quốc gia năm 2022 để đảm 

bảo chỉ tiêu. 

 + Cho phép thành phố Đồng Xoài điều chỉnh chỉ tiêu trường chuẩn Quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 do những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Trường TH Tiến 

Hưng A không thể hoàn thành chỉ tiêu ban đầu đề ra.  

 2. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học 

 - Tổng số trường công lập: 31 trường 

 - Đã được cấp giấy CNQSDĐ: 30/31 trường 

 - Trường chưa được cấp giấy CNQSDĐ: 01 (THCS Tiến Thành) 

Ủy ban nhân dân thành phố đang rà soát hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh Đồ 

án quy hoạch chi tiết khu đất trường THCS Tiến Thành và chỉ đạo cơ quan liên 

quan sớm hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường 

THCS Tiến Thành. 

3. Tình trạng giáo viên môn Tin học và Tiếng Anh còn thiếu nhằm đáp 

ứng việc thực hiện Chương trình GDPT 2018: 

Toàn thành phố, số giáo viên Tiếng anh, Tin học dạy tiểu học năm học 2022-

2023:  

- Môn Tiếng anh: 26 giáo viên/13 trường, trong đó: biên chế 19 giáo viên, 

hợp đồng 07 giáo viên 

- Môn Tin học: 09 giáo viên/13 trường, trong đó: biên chế 05 giáo viên, hợp 

đồng 04 giáo viên 

Thành phố ưu tiên bố trí biên chế nghỉ hưu, nghỉ việc để tiếp nhận, tuyển 

dụng và hợp đồng giáo viên môn Tin học, Tiếng anh. Trong năm 2022 (đến thời 

điểm hiện tại) thành phố đã tiếp nhận, hợp đồng thêm 04 giáo viên môn Tiếng anh 

và 03 giáo viên môn Tin học. 

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục Phổ thông mới cấp 

tiểu học và so với yêu cầu tại Công văn số 1065/UBND-KGVX của UBND tỉnh, 

thành phố chưa đạt được tỷ lệ theo quy định và còn thiếu 09 giáo viên môn tiếng 

Anh và 09 giáo viên môn Tin học. Trong đó có 04 Trường Tiểu học chưa có giáo 

viên môn Tin học (TH Tân Xuân B, TH Tân Xuân C; TH Tân Phú C; TH Tân 

Thành). 
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- Thành phố đã chỉ đạo phòng GD&ĐT và các Trường học chú trọng công 

tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, tay nghề giảng dạy cho đội ngũ giáo 

viên môn Tin học và môn tiếng Anh, các hoạt động chuyên  môn khác có liên quan. 

- Chỉ đạo và thống nhất chủ trương cho phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch 

và phân công giáo viên dạy liên trường môn Tin học, tiếng Anh năm học 2022-

2023 (mỗi giáo viên dạy không quá 02 trường). Trước mắt môn Tin học để đảm 

bảo tất cả các trường tiểu học có giáo viên môn tiếng Anh và 100% học sinh lớp 3 

được học môn Tin học. Cụ thể: 

- Giáo viên môn Tin học của Trường TH Tân Phú, đồng thời dạy môn Tin 

học (khối 3) của Trường TH Tân Phú C. 

 - Giáo viên môn Tin học của Trường TH Tân Thiện, đồng thời dạy môn Tin 

học (khối 3) của Trường TH Tân Xuân C. 

- Giáo viên môn Tin học của Trường TH Tiến Hưng B, đồng thời dạy môn 

Tin học (khối 3) của Trường TH Tân Xuân B. 

- Giáo viên môn Tin học của Trường TH Tiến Thành, đồng thời dạy môn Tin 

học (khối 3) của Trường TH Tân Thành. 

4. Kiến nghị đề xuất: 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục của thành phố, đảm bảo thực hiện 

tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài 

kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT một số nội dung sau: 

4.1. Không cắt giảm biên chế giáo dục thành phố, để số giáo viên nghỉ hưu, 

nghỉ việc thành phố sẽ tính toán tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng giáo viên môn Tin 

học, môn Tiếng anh. 

4.2. Bố trí đủ biên chế giáo viên cho thành phố Đồng Xoài (từ nguồn biên chế 

dự phòng của tỉnh và điều tiết từ các huyện, thị xã khác trong tỉnh,… về  thành phố).  

4.3. Xem xét, ban hành cơ chế chính sách để được tuyển dụng, hợp đồng 

giáo viên trước thực trạng thiếu nhiều giáo viên qua các năm học. 

 Trên đây là báo cáo một số nội dung trong công tác xây dựng trường đạt 

chuẩn Quốc gia tháng 7/2022 trên địa bàn thành phố,  Ủy ban nhân dân thành phố 

Đồng Xoài báo cáo Sở GD&ĐT  
 

Nơi nhận:  
- Sở GD&ĐT; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng: GD&ĐT; NV; TC-KH; QLĐT thành phố; 

- Ban QLCDA thành phố; 

- LĐVP; CV: VX; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỒNG PHÚ

Số:         /UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đồng Phú, ngày       tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022

(Phục vụ cuộc họp chuyên đề tháng 8/2022 của UBND tỉnh)

Thực hiện Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc
gia, UBND huyện Đồng Phú báo cáo như sau: 

I. Rà soát các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2022-2023: 

1. Tổng số trường được giao đăng ký: 03 trường  (MN Đồng Tâm, MN Tân Tiến,
THCS Thuận Phú); cả 03 trường cơ sở vật chất cơ bản đã đáp ứng yêu cầu theo các quy
định theo các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia.

UBND huyện Đồng Phú đã thống nhất chủ trương cho Trường MN Đồng Tâm hợp
đồng thêm 02 giáo viên mầm non (như vậy Trường MN Đồng Tâm còn thiếu 01 giáo viên
mầm non); đã hướng dẫn các trường rà soát lại  các tiêu chí,  tiêu chí theo Thông tư
18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc
gia đối với trường THCS,THPT và Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về
kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non, tiến hành
thu thập minh chứng liên quan đến các tiêu chí và các trường đã hoàn chỉnh báo cáo theo
các  tiêu  chí,  tiêu  chuẩn  theo  Công  văn  số  5932/BGDĐT-QLCL  và  Công  văn  số
5942/BGDĐT-QLCL, ngày 27/12/2018 của Cục quản lý chât lượng thuộc Bộ GD và ĐT.

2. Tiến trình thực hiện trong thời gian tới:

- Tháng 8, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo góp ý, chỉnh sửa báo
cáo cho các trường theo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày
22/8/2018  về  kiểm định  chất  lượng,  công  nhận  đạt  chuẩn  quốc  gia  đối  với  trường
THCS,THPT và Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng,
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non, yêu cầu các trường làm tờ trình
đề nghị UBND tỉnh về kiểm tra về thẩm định công tác kiểm định và trường đạt chuẩn
quốc gia.

- Dự kiến tháng 9, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ, minh
chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan đến công tác kiểm định và xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia giúp các trường củng cố, bổ sung thêm minh chứng còn thiếu sót.

- Tháng 11 đến tháng 12,  UBND tỉnh về thẩm định công tác kiểm định và trường
đạt chuẩn quốc gia (Cả 03 trường).

II. Kết quả kiểm tra, rà soát đất trường học chưa được cấp GCNQSDĐ:

1. Đối với các trường học đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ: 

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp các thông tin,
tờ khai, hồ sơ có liên quan và hướng dẫn các trường học liên hệ cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền để được cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định.
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2. Đối với các trường học chưa đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ: 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đồng Phú còn một số trường, điểm trường chưa đủ
điều kiện để cấp GCNQSDĐ (Trường THCS Thuận Phú, Trường Mầm non Đồng Tiến,
Trường Mầm non Tân Tiến; điểm trường Mầm non Tân Hưng tại ấp Pa Pếch và ấp Suối
Nhung; Ttrường Mầm non Đồng Tâm). 

Ngày 14/6/2022,  Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành làm việc cùng
Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã thị trấn và các trường học. Tại buổi làm việc, các
cơ quan, đơn vị đã kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ của một số trường học đã liên hệ cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền để lập thủ tục cấp GCNQSDĐ nhưng bị trả về, thì được
biết  các  hồ sơ này không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ  (Trường THCS Thuận Phú,
Trường Mầm non Đồng Tiến, Trường Mầm non Tân Tiến) với nhiều lý do như: Diện tích
tăng (giảm) so với diện tích trên bản đồ chính quy năm 2009 của các xã, thị trấn; vị trí
xây dựng trường học gần với khu Quân sự, quốc phòng do đó không đủ khoảng cách bán
kính an toàn các kho đạn.

Đề giải quyết các trường hợp này, UBND huyện Đồng Phú đã họp và giao các cơ
quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp tục tham mưu UBND huyện làm việc, kiến nghị
với các UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và cơ quan, đơn vị để tháo gỡ trong thời gian
tới.

III. Kiến nghị, đề xuất: 

UBND huyện Đồng Phú đề nghị UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Bổ sung đủ biên chế giáo viên  theo quy định và hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở
vật chất trường học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và công tác
kiểm định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Theo Báo cáo 1957/BC-SGDĐT ngày 18/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề
nghị UBND huyện Đồng Phú bổ sung thêm 01 trường vào lộ trình xây dựng trường
chuẩn quốc gia năm 2022 để đảm bảo năm 2022 huyện đạt 50% trường chuẩn quốc gia.
Nội dung này sẽ không đạt, lý do: Xây dựng trường chuẩn phải có kế hoạch, có lộ trình
để bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên…vì vậy chưa được
đầu tư xây dựng thì không thể đề nghị công nhận chuẩn được. Đề nghị UBND tỉnh, Sở
Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia năm 2022 giao
cho huyện Đồng Phú từ 50% xuống còn 48,3%. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đồng Phú về kết quả thực hiện công tác xây
dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 (phục vụ cuộc họp chuyên đề tháng 8/2022 của
UBND tỉnh)./.

Nơi nhận:
- Sở GD và ĐT;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng GD và ĐT;
- Phòng TN và MT;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP, CVVX;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phương
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHƠN THÀNH 

 

Số:        /BC-UBND                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                 Chơn Thành, ngày      tháng      năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn 

theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh 

(Sau phiên họp tháng 6/2022) 

________________ 

Thực hiện Công văn số 2266/SGDĐT – GDTrH ngày 12/8/2022 của sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp báo cáo kết quả thực công tác xây dựng 

trường đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 

6/2022); 

UBND huyện Chơn Thành báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Tình hình chung 

Sau 02 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề tháng 6/2022, UBND huyện Chơn Thành tiếp tục chỉ đạo 

phòng Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực), các phòng ban chuyên môn 

có liên quan theo chức năng nhiệm vụ đã bám sát tiến độ, vào cuộc tích cực; 

UBND các xã có trường trong lộ trình phấn đấu trường đạt chuẩn đã sâu sát, nắm 

rõ tình hình, thực trạng của từng trường nằm trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia 

năm 2022 để đề ra giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt một cách cụ thể. 

2. Việc thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 

2.1. Các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn trường 

Mầm non Nha Bích, mầm non Minh Hưng, mầm non Minh Long, tiểu học Minh 

Lập, tiểu học Nha Bích chuẩn bị công tác đánh giá ngoài: Tư vấn báo cáo tự đánh 

giá, tổng hợp, phân loại, sắp xếp minh chứng, tư vấn cảnh quan bên ngoài …. 

Cho đến nay, các trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, tìm và sắp xếp các 

minh chứng. 

- UBND xã Nha Bích đã hoàn thành phòng thư viện và phòng thiết bị kèm 

trang thiết bị, phòng truyền thống tại trường Tiểu học Nha Bích. UBND xã Minh 

Hưng đã thực hiện một số hạng mục của trường Mầm non Minh Hưng: Sơn, sửa 

nâng cấp bổ sung phòng học cũ làm các phòng chức năng (01 phòng Đa năng, 01 

phòng tin học, 01 phòng ngoại ngữ, 01 phòng kho, 01 phòng nhân viên, 01 phòng 

thư viện); Quét sơn 2.084m tường rào, vẽ tường 200m, mua sắm 16 món đồ chơi 

ngoài trời; Hoàn thiện sân khấu ngoài trời. 

- Phòng giáo dục và Đào tạo đã phối hợp phòng PA04 Công an tỉnh mở lớp 

tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ các trường từ ngày 25 đến 30 tháng 7 năm 2022, 

qua đào tạo đã có 41 bảo vệ được cấp giấy chứng nhận. 
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2.2. Các nhiệm vụ đang triển khai, thực hiện 

- Ban Quản lý dự án-Đầu tư xây dựng huyện tiếp tục đôn đốc các nhà thầu 

thực hiện xây dựng các hạng mục tại các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia 

năm 2022 (Trường mầm non Nha Bích, Mầm non Minh Hưng, Mầm non Minh 

Long). UBND xã Minh Lập đang yêu cầu nhà thầu hoàn thiện dãy phòng học 10 

phòng tại trường Tiểu học Minh Lập 

- Về nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hiện nay còn 02 

trường, (trường mầm non Minh Long và trường mầm non Minh Hưng) chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai trường đã hoàn thiện hồ sơ tại 

huyện và đã nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh, đang chờ kết quả.  

- Đã hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với trường Tiểu học 

Minh Lập, hiện đang thực hiện các bước tiếp theo để bổ nhiệm. 

2.3. Những nhiệm vụ chưa thực hiện. 

- Các hạng mục công trình của trường Mầm non Minh Long, Mầm non 

Nha Bích  chưa thực hiện (gồm tường rào, cổng, phòng bảo vệ, sân vườn, vườn 

cổ tích …). Lý do: Công trình dãy phòng học vẫn chưa hoàn thiện, thu dọn nên 

chưa có diện tích để thi công. 

- Công trình dãy lầu 12 phòng của trường Tiểu học Minh Lập, gồm: 5 

phòng thực hành chức năng và 7 phòng học chưa khởi công. Lý do: Đã có quyết 

định phê duyệt đang trong thời gian thẩm định thanh lý 5 phòng học để thực hiện 

các hạng mục. 

3. Kiến nghị, đề xuất: Không 

Trên đây là báo cáo kết quả thực công tác xây dựng trường đạt chuẩn theo 

các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 6/2022), UBND huyện 

báo Sở Giáo dục và Đào tạo biết, tổng hợp./. 
Nơi nhận: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- CT, PCT KVX; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch;  

- Phòng Nội vụ; 

- LĐVP, CV: Luyến; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyeãn Thò Haûi Vaân 

 

 

 

 

 

 









CONG HOA XA HQ! CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tu’ do - Hanh phuc

UY BAN NHAN DAN 
THI XA BINH LONG------s-----------------------------------------------

S6:o^/BC-UBND Binh Long, ngay y\% thdng $ ndm 2022

BAO CAO
Ket qua thuc hien cong tac xay dung truong dat chuan quoc gia 

tren dia ban thj xa Binh Long den 31/7/2022

Can cu Bao cao so 2042/BC-SGDDT ngay 26/7/2022 cua So Giao due va 
Dao tao bao cao ket qua cuoc hop chuyen de ve cong tac xay dung truang hoc 

dat chuan quoc gia thang 6/2022;
Can cu Cong van so 2266/SGDBT-GDTrH ngay 12/8/2022 cua So Giao 

due va Dao tao tinh Binh Phuoc ve viec ph6i hop bao cao ket qua thuc hien cong 
tac xay dung truang dat chuan quoc gia (sau phien hop thang 6);

UBND thi xa Binh Long bao cao ket qua thuc hien cong tac xay dung 
truang dat chuin quoc gia tren dia ban thi xa Binh Long den ngay 31/7/2022 voi 
cac noi dung sau:

1. Ket qua thuc hien cong tac xay dung truong dat chuan quoc gia tren 

dja ban thj xa den 31/7/2022
/./. Cac nhiem vu da trien khai
- Viec tuydn dung giao vien, vien chuc: UBND thi xa Binh Long da thuc hien 

xong Ke hoach tuyen dung vien chuc nam 2022. Ket qua, co 55 thi sinh trung tuyen. 
Su nghiep giao due da tuy6n duoc 29 vien chuc, trong do co 04 giao vien Tieng Anh 

va 04 giao vien Tin hoc.
- Viec cap giay chung nhan quyen su dung dat:
+ Truang MN Vanh Khuyen: Ngay 08/8/2022, UBND thi xa Binh Long da ban 

hanh Cong van sd 1429/UBND-SX gui Cong ty TNHH MTV cao su Binh Long de 
nghi thanh ly s6 cay cao su con lai tren phan dien tich dat 2.045,1m2, ban giao dat 
cho truong MN Vanh Khuyen de thuc hien cap GCNQSD dat theo quy dinh.

+ Truong MN Hoa I I6ng va TH V6 Thi Sau: UBND thi xa Binh Long da mdi 
Cong ty TNHH MTV cao su Binh Long cung cac phong chuyen mon cua thi xa 
thong nhk xac dinh moc ranh gioi cua truong TH Vo Thj Sau va truong MN Hoa 
Hong dd tien hanh cac thu tuc db nghi cdp GCNQSD dat ti§p theo theo quy dinh.

+ Truong MN Hoa Mai: da giao nganh chuc nang dieu chinh quy hoach theo 
hien trang db hoan thien h6 so cap GCNQSD dat cho truong.

+ Truong MN Thanh Luang: UBND thi xa da giao Trung tam Phat trien 
quy dat, cac nganh co lien quan va UBND xa Thanh Luang kiem tra, ra soat lai 
ranh dat bi sai lech so voi ranh thu h6i; hoan thien ho so va ranh gioi theo quy 

dinh, bao cao UBND thi xa truoc ngay 30/7.

m

Ủy ban nhân dân thị xã Bình
Long
Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình
Phước
18-08-2022 17:20:37 +07:00
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1.2. Cdc nhiem vu dang trien kiwi 

- Doi vai Tnrang MN Thanh Luang
+ UBND thi xa da phan bo 822.100.000 dong cho Truong MN thanh Luang 

mua s&m b6 sung trang thiet bi day hoc, do dung, d6 choi dap ung yeu cau trucmg 
dat chu&n quoc gia muc do 1. Hien nha truong dang tien hanh cac thu tuc theo 
huong dan dang ky mua s^in tap trung theo quy djnh.

+ Viec cap giay chung nhan quyen su dung dat: UBND thi xa da giao Trung 
tam phat trien quy dat, cac nganh co lien quan va UBND xa Thanh Luang kiem 
tra, ra soat lai ranh dat bi sai lech so vai ranh thu hoi; hoan thien ho so va ranh 

giai theo quy dinh.
Ngoai ra, 04 trudng con lai chua co GCNQSD dat, UBND thi xa dang tiep 

tuc phoi hap vai Cong ty TNITH MTV Cao su Binh Long va chi dao cac co quan 
chuyen mon tich cue tham muu thao go nhQ'ng kho khan, vuang mac tien tai hoan 
chinh ho so de nghi c^p GCNQSD dk cho cac truong (MN Hoa Hong, Vanh 

Khuyen, Hoa Mai, TH Vo Thi Sau).
*> r

+ Viec xay mai 02 phong hoc cho Truong MN Thanh Long (tai diem le ap 
Thanh Binh): UBND thi xa se ban hanh quyet dinh phe duyet bao cao kinh te ky 
thuat xay dung cong trinh 02 phong hoc cho Truong MN Thanh Luang va tien 
hanh cac thu tuc tiep theo de khoi cong xay dung.

- D6i vai Trudng TH Thanh Luang B
> r

UBND thi xa da trinh So Xay dung kiem tra ho so bao cao kinh te ky thuat xay 
dung cong trinh 10 phong thuoc khdi phong phuc vu hoc tap cua Trudng TH Thanh 

Luang B.

T'J.'i ^

Nr

4M
- Doi vai Trudng Phd thong DTNT THCS Binh Long
UBND thj xa se trinh HDND thi xa thong qua dieu chinh ke hoach von dau tu 

cong nam 2022, trong do bd sung du an khdi cong mdi nam 2022 doi vdi trudng 
PTDTNT THCS Binh Long va mot so trudng trong 16 trinh xay dung trudng dat 
chuan quoc gia 2023 tai ky hop chuyen de du kien dien ra trong thang 8/2022.

- Viec bo tri giao vien thuc hien Chuang trinh GDPT 2018:
+ Doi vdi cap TH:
So lugng da bd tri: 177, trong do hop dong la 08.
Sd con thieu thuc te so vdi nhu cau nam hoc 2022 - 2023: 6.3 giao vien.
+ Ddi vdi cap THCS (bao gdm ca TH - THCS)

, r r r r \

So lugng da bd tri: 268. Sd con thieu thuc te so vdi nhu cau nam hgc 2022- 

2023: thua 0.7 giao vien.
1.3. Nhimg nhiem vu chua thuc hien
Khdng co.
3. Kien nghi, de xuat
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UBND tinh sam ban hanh huang dan che dp tang gia cho giao vien khi 
dirge b6 tri day tang cuang cho cac truang cung cap hoac lien cap.

Tren day la bao cao cua UBND thi xa Binh Long v£ ket qua thuc hien cong 

tac xay dung truang dat chuan quoc gia tren dia ban thi xa Binh Long den 
31/7/2022’/J^

Kl CHU TICK 
TICII

No'i nhan:
- Sa Giao due va Dao tao tinh;
- Thudng true Thi uy;
- CT, PCF. UBND (VX);
- LDVP, CV (H);
- Liru: VT.

a:
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■ Q
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CONG HOA XA HOI CHU NGHfA VIET NAM 
Doc lap - Tu’ do — Hanh phuc

UY BAN NHAN DAN 
THI XA BINH LONG

Blnh Long, ngay /tty thdng 8 ndm 2022

BANG RA SOAT, CAP NHAT CAC TIEU CHI CHU A DAT CUA CAC TRl/ONG TRONG L0 TRINH
XAY DUAtG CHUAN QUOC GIA NAM 2022

(Dinh kem Bdo cdo sdMVBC- UBND ngdyA % thdng 8 ndm 2022 cua UBND thj xa Blnh Long)

Cac tieu chi chua dap ung; hien phap khac phuc
Bien
phap
khac
phuc

Bien
phap r*-i • /VTieu 

chuan 5
Tieu chuan 3 

Co1 s<y vat chat

rw-i • /vTieu 
chuan 4

Bien phap khac 
phuc

Bien phap khac 
phuc

Tieu 
chuan 2

Bien phap 
khac phuc

Tieu 
chuan 1

I en
truong

Stt khac
phuc

mUBND thi xa 
da phan bo 
822.100.000 
dong cho 
Truong MN 
thanh Luong 
mua sam bo 
sung

Trang thiet bi 
day hoc, do 
dung, do choi 
mot so phong 
chuc
chua day du.

UBND 
thi xa da 
giao 
Trung 
tam phat 
trien quy 
dat, cac 
nganh co 
lien quan 
va UBND 
xa Thanh 
Luong 
kiem tra, 
ra soat lai

Chua co 
gi% 
chung 
nhan
quyen su 
dung dat.

1 T ruong 
MN 

Thanh 
Luong

V •z.v..A\ '

el
nang

UBND thi xa 
dang xem xet 
phe duyet bao 
cao kinh te ky

Xay moi 02 
phong hoc cho 
Truong MN
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thuat xay dung 
cong trinh 02 
phong hoc cho 
Truong MN 
Thanh Luong 
va tien hanh 
cac thu tuc tiep 
theo de khoi 
cong xay dung.

Thanh Long 
(tai diem le ap 
Thanh Binh

ranh dat 
hi sai lech 
so vdi 
ranh thu 
hoi; hoan 
thien ho 
so va 
ranh gioi 
thuc hien 
thii tuc
cap
GCNQSD 
dat theo 
quy djnh

2. TH Thanh Luong B
Thieu 10>
phong gom:
1. Khoi phong 
hoc tap:8 
phong

- Phong THoc
- Phong MT thuat
- Phong Khoa

UBND thi xa 
da trinh So 
Xay dung kiem 
tra ho so bao
cao kinh te ky 
thuat xay dung 
cong trinh 10 
phong 
khoi

t-'

thuoc 
phong 

phuc vu hoc 
tap cua Truong 
TH Thanh

hoc
- Phong Tieng 
Anh
-Phong Am nhac
- Phong da chuc 
nang
- 2 Phong hoc
| cap 4 can thay

Luong B.
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the
2. Khoi phong he 
tra hoc tap : 01 
phong
-Phong truyen 
thong
2. Khoi phu tro:
01
- Phong hop.

3. PTDTNT THCS Bmh Long
Thitki 14 phong I UBND thi xa 
chuc nang va nha Se trinh HDND 
tap da nang thi xa thong 

qua dieu chinh 
ke hoach von 
dau tu cong 
nam 
trong do bo 
sung dir an 
khoi cong moi 
nam 2022 doi 

trudng

•■V

2022,

s.
■ h !

i

vdi
PTDTNT 
THCS Binh
Long tai ky 
hop chuyen de 
dir kien dien ra 
trong thang 
8/2022.



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN LỘC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 165 /BC-UBND Lộc Ninh, ngày 42 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn 

theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 6/2022)

Thực hiện Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc phối hợp báo cáo kết quả thực
hí ỉn iLÔng tác xây dựng trườnẽ chuẩn đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo cua 
UBND tỉnh (sau phiên họp tháng 6)ẵ

ủ y  ban nhân dân huyện Lộc Ninh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Tình hình công tác xây dựng trường đạt chuẩn

- Kết quả tiến độ thực hiện các trường trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn 
năm 2022 như sau: (KH xây dựng đạt chuẩn trong năm 2022: 05 trương)

+ Trường MG Lộc Hiệp: Đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục và Đào tao đã 
tiên hành khảo sát chính thức (đang chờ kết quả).

, + Trường TH Lộc Thuận B: Cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, cơ sở vật chất 
cận thay thê 06 phòng học xuống cấp, hiện đang thi công 06 phòng học lắu Dự 
kiên hoàn thành trong tháng 12/2022 và đăng kí đánh giá ngoài trong tháng 
10/2022. 6

+ Trường TH thị trấn Lộc Ninh B: Tiến độ xây dựng Trường TH thị trấn 
Lộc Ninh B đạt chuẩn sẽ không hoàn thành trong năm 2022 mà chuyển sang 
năm 2023. Lí do: UBND huyện chưa giải quyết được việc bàn giao cơ sở vạt 
chất của Trung tâm GDNN-GDTX cho nhà trường (đã báo cáo cụ thể sau phiên 
họp tháng 5)Ẽ

+ Trường THCS Lộc Điền: Cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn; cơ sở vật chất 
con thieu khu tạp the dục the thao và 04 phòng học bộ môn, hiện đang khởi công 
xây dựng. Dự kiến hoàn thành trong thang 12/2022 và đăng kí đánh gia ngoai 
trong tháng 11/2022.

+ Trường THCS Lộc Hưng cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, còn thiếu 10 
phòng học bộ môn, hiện đang khởi công xây dựngề Dự kiến hoàn thành trong 
tháng 12/2022 và đăng kí đánh giá ngoài trong tháng 11/2022.

- Hiện nay ƯBND huỵện đang phân bổ kinh phí gấp rút đầu tư thêm các 
hạng mục công trình còn thiếu ở các trường THCS Lộc Tan, THCS thị trấn Lôc 
Ninh, PTDTNT-THCS Lộc Ninh để phấn đau đạt chuẩn trong năm 2022.

Ký bởi: Ủy
ban nhân dân
huyện Lộc
Ninh
Cơ quan:
Tỉnh Bình
Phước
Ngày ký: 18-
08-2022
10:18:42
+07:00



II. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở  
các trường

Tổng số trường đã có GCNQSDĐ: 28 trường.
Tổng số trường chưa có GCNQSDĐ đang tiến hành làm thủ tục cấp: 18 

trường đang tiên hành làm hô sơ, hiện đã hoàn thiện hồ sơ và chưa hoàn thiện hồ 
sơ cấp GCNQSDĐ:

- 10 trường đã hoàn thiện hồ sơ và chờ được cấp GCNQSDĐ gồm: 
Trường MG Hoa Mai; TH Lộc Thuận B, TH Lộc Tấn B; TH&THCS Lộc 
Thuận; TH&THCS Lộc An; TH&THCS Lộc Thạnh, TH Lộc Điền B, MN Sao 
Mai, Trường MG Họa Mi, Trường TH&THCS Lộc Hòa

- 08 trường và 02 điểm trường chưa hoàn thiện GCNQSDĐ do còn vướng 
mắc hồ sơ đang hoàn thiện bổ sung gồm:

+ Các trường MG Ánh Dưcmg, MG Hoa Phượng, TH&THCS Lộc Khánh: 
Đang làm hồ sơ nhưng do khu đất chưa đươc phê duyệt danh mục sử dụng đất 
năm 2022 của UBND huyện nên chưa có cơ sở thực hiện giao đất. Hiện nay nhà 
trường đang đề nghị UBND huyện đăng kí bổ sung nhu cầu sử dụng đất năm 
2022 trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Trường THCS thị trấn Lộc Ninh: Đang làm thủ tục cấp GCNQSDĐ, 
thực hiện bước 2.

+ THCS Lộc Điền: Trước đây trường đã có GCNQSDĐ tuy nhiên do có 
sự chuyên đôi đất với người dân, nhà trường đã gửi hồ sơ xin cấp lại 
GCNQSDĐ.

+ TH&THCS Lộc Thịnh: Đang hoàn tất hồ sơ bước 1.
+ THCS Lộc Thái: UBND huyện đang thẩm định và cho ý kiến điều kiện 

giao đất gửi Sở Tải nguyên và Môi trường theo Công văn số 1384/STNMT- 
CCQLĐĐ.

+ Trường MG Lộc Quang: Người dân còn tranh chấp đất không kí giáp
ranh.

+ 02 điểm trường (Thạnh biên, Thạnh phú) Trường MG Hướng Dương: 
Đang bổ sung ý kiến thẩm định của UBND huyện về nguồn gốc đất gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường.

III. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên
- Tổng số biên chế được giao: 1533 (MN: 353; TH: 689; THCS: 491).
- Tổng biên chế hiện có: 1448 (MN: 336; TH: 642; THCS: 470).
- Số người còn thiếu: 85 (MN:17; TH: 47; THCS: 21).



IV. Ve chuan bị cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin hoc thưc hỉên 
Chương trình GDPT 2018

Cấp
học

Số GV 
hiện có

Số GV cần bổ 
sung cho năm 

học 2022-2023

Số GV đã chủ 
động bố trí

Số GV thiếu

rr̂  Ề ÁTiêng Tin Tiếng Tin rr"'Ễ ẨTiêng Tin
rm ế ÃTiêng Tin

Anh học Anh học Anh hoc Anh hoc
TH 11 8 19 14 0 0 19 14
THCS 46 19 2 3 0 0 2 3

9rp ÁTông 57 27 21 17 0 0 24 18

* Phương án bổ sung giáo viên thiếu:
- Huyện xin chủ trương UBND tỉnh cho tuyển bổ sung;

- Nếu chưa được tuyển dụng huyện thực hiện các phương án sau:
+ Đối với các trường THCS thiếu giáo viên: Bố trí GV trong trường dạy 

tăng giờ;

+ Đối với các trường TH chưa có giáo viên Tiếng Anh và Tin học: Cho 
phép các trường hợp đồng giáo viên;

+ Đối với các trường TH&THCS chưa có giáo viên dạy Tiếng Anh và Tin 
học cấp tiểu học thì đưa giáo viên đang dạy cấp THCS của trường đi tạp huan 
Chương trình tiểu học để bố trí giảng dạy.

V. Những khó khăn vướng mắc

Một số trường mầm non có địa bàn rộng bắt buộc phải mở các điểm 
trường để thuận tiện cho học sinh đến trường và có điểm trường chỉ 01 lớp và 
phải tô chức lớp ghép nhiều độ tuổi trong 01 lớp do đó không đạt được mưc 2 
của Tiêu chí 1.5 kiểm định chất lượng giáo dục về tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu 
giáo (MG Hướng Dương, MG Vàng Anh, MG Họa Mi, MG Sao Sáng, MG Bình 
Minh).

Một số trường TH&THCS được sáp nhập và hoạt động từ năm 2018-2019 
thì phải đến hết năm học 2022-2023 (tức là phải đến tháng 7/2023), các trường 
được sáp nhập và hoạt động từ năm 2019-2020 thì phải đến hết năm học 2023- 
2024 (tức là phải đến tháng 7/2024) mới đủ chu kì 5 năm để được đăng kí đánh 
giá ngoài, do đó hiện nay một sô trường sau sáp nhập có cơ sở vật chất tương 
đối thuận lợi để có thể xây dựng đạt chuẩn nhimg phải đến nam 2023 và 2024 
mới đủ điều kiện đăng kí đánh giá ngoài (TH&THCS Lộc An, TH&THCS Lộc 
Thiện, TH&THCS Lộc Phú..).



Những vướng mắc nêu trên là những khó khăn đặc thù của địa phương 
không thê khăc phục được, nếu không có sự linh hóạt trong đảrửi giá ngoài thì 
các trường mâm non nói trên không thể xây dựng đạt chuẩn và các trường 
TH&THCS nói trên không thể xây dựng đạt chuẩn trước năm 2024, huyện Lộc 
Ninh không thể hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn theo chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra.

VIẻ Kiến nghị

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xem xét, linh 
động khi xét đạt chuân đôi với những tiêu chuẩn nêu trên mà các trường không 
thê khăc phục được do khó khăn đặc thù của địa phương. Đồng thời cho phép 
các trường TH&THCS mới sáp nhập chưa đủ chu kì 5 năm được đăng kí đánh 
giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Lộc Ninh về kết quả thực hiện 
công tác xây dựng trường chuẩn đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND 
tỉnhẻ/.
Nơi nhận:
- Sờ GD&ĐT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- LĐVP, CW P;
- Lưu: VT.(£.

V^C H Ủ  t ị c h



PHỤ LỤC
chưa đáp ứng đạt Kiểm định chất lượng giáo duc

_ _cấp đ9 2
(Kèm ìh ặ ^ p -cơ ỹ fâ J < Ịf /BC-UBND n g à y /8/2022 của UBND huyện Lộc Ninh)

STT Đơn vi • Tiều chí chưa đạt 
KĐCLGD

Giải pháp 
khắc phục

Tiến độ 
hoàn 
thành

Đề nghị

1 MG Lộc Hiệp Không Đã hoàn 
thành

2 TH Lộc Thuận B
Tiêu chí 3.2: Phòng học

(06 phòng học xuống 
cấp)

Đã khởi công 
xây dựng 06 

phòng học lầu
12/2022

Cho phép 
nhà trường 

đăng kí 
đánh giá 

ngoài trong 
tháng 

10/2022

3 THTT Lộc Ninh B

Tiêu chí 3.3: Khối 
phòng phục vụ học tập 

và khối phòng hành 
chính - quản trị (thiếu 10 

phòng)

Chuyển cơ sở 
của Trung 

tâm GDNN- 
GDTXcho 
nhà trường 
xây dựng 
khối các 

phòng còn 
thiếu

Năm
2023

4 THCS Lộc Điền

Tiêu chí 3.1: Khuôn 
viên, khu sân chơi, bãi 

tập; Tiêu chí 3.2: Phòng 
học, phòng học bộ môn 
và khối phục vụ học tập 

(thiếu 04 phòng)

Đã khởi công 
xây dựng nhà 
tập đa năng 

và các phòng 
học bộ môn

12/2022

Cho phép 
nhà trường 

đăng kí 
đánh giá 

ngoài trong 
tháng 

11/2022

5 THCS Lộc Hưng

Tiêu chí 3.1: Khuôn 
viên, khu sân chơi, bãi 

tập; Tiêu chí 3.2: Phòng 
học, phòng học bộ môn 
và khối phục vụ học tập 

(thiếu 10 phòng)

Đã khởi công 
xây dựng nhà 
tập đa năng 

và các phòng 
học bộ môn

12/2022

Cho phép 
nhà trường 

đăng kí 
đánh giá 

ngoài trong 
tháng 

11/2022
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÙ ĐĂNG 

 

Số:         /UBND-VX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Bù Đăng, ngày 15  tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác  

xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6) 

 

Căn cứ Công văn số 2266/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia (sau phiên họp tháng 6), UBND huyện Bù Đăng báo cáo như 

sau:  

1. Công tác kiểm tra rà soát các trường đăng ký xây dựng chuẩn quốc 

gia năm 2022 

- UBND huyện Bù Đăng đã tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) kiểm tra rà soát thực trạng các trường trong lộ trình xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Hướng dẫn các trường trong lộ trình thực hiện tự 

kiểm tra, rà soát, đánh giá, tham mưu đề xuất cấp trên kiểm tra đánh giá ngoài 

nhằm công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc 

gia năm 2022.  

- Tính đến thời điểm báo cáo, toàn huyện có 09/54 trường đạt kiểm định 

chất lượng và đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 16,7%, trong đó có 03 trường được 

công nhận mới năm 2022 (MN Minh Minh Hưng, MG Sao Mai, MG Tuổi Thơ). 

Sau khi tổng kết năm học 2021-2022, tất cả các trường trong huyện đã thực hiện 

công tác tự kiểm tra, đánh giá KĐCL giáo dục giai đoạn 2017-2022 trên hệ thống 

phần mềm và gửi báo cáo file mềm về Phòng GD&ĐT. Hiện tại có 2 trường đang 

hoàn thành hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài trong tháng 9/2022 là trường TH Nguyễn 

Bá Ngọc và trường TH Bom Bo. 

2. Tiến độ đầu tư xây dựng CSVC 

- Trong tháng 7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng đã ban hành Nghị 

quyết số 06/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc thông qua điều chỉnh 

danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị 

quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2022 về điều chỉnh danh mục và kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Trong đó ưu tiên cho lĩnh vực GD&ĐT, chiếm 

phần lớn nguồn vốn đầu tư công của huyện. Trong 6 tháng cuối năm 2022 UBND 

huyện tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư bổ sung cho 8/12 trường đăng ký xây 

dựng chuẩn quốc gia năm 2022 theo lộ trình với số tiền 12,8 tỉ đồng.  

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện khẩn 

trương thực hiện đầu tư các gói thiết bị phòng học bộ môn đã được phê duyệt cho 

02 trường (Trường TH Bom Bo, THCS Nguyễn Trường Tộ). Tiếp tục chỉ đạo các 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khối phòng và hạng mục, đảm bảo tiến 
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độ xây dựng và chất lượng công trình. Hiện nay các công trình xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia năm 2022 và các trường trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 vẫn đang tiếp tục được đầu tư khởi công xây dựng. 

3. Dự kiến thời gian đề nghị đánh giá ngoài công nhận trường đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia năm 2022 

- Tháng 9/2022: đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài 02 trường (Trường TH 

Nguyễn Bá Ngọc và TH Bom Bo). 

- Tháng 10/2022: đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài 01 trường (Trường THCS 

Nguyễn Trường Tộ). 

- Tháng 11/2022: đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài 03 trường (Trường Mầm 

non Hướng Dương; Trường MG Sơn Ca; Trường TH Võ Thị Sáu). 

- Tháng 12/2022: đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài 03 trường (Trường MG 

Đức Liễu, THCS Quang Trung, THCS Đức Liễu). 

4. Tiến độ thực hiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

* Tổng số điểm: 134 trường, trong đó có 54 điểm trường chính và 80 

điểm trường lẻ. 

- Đất đã có sổ: 45 (tăng 01 giấy chứng nhận quyền SDĐ so với tháng 6) 

- Đất không làm sổ: 19 

+ Do chuyển điểm mới: 3 

+ Đất của Thôn: 7 

+ Đất thuộc Lâm phần: 5 

+ Đất Nông trường: 1 

+ Đất gom về điểm chính: 3 

- Đất chưa có sổ phải làm sổ: 70, trong đó: 

+ Hồ sơ đã gửi Sở TN-MT: 23 

+ Hồ sơ  đã gửi Tung tâm hành chính công tỉnh: 46 

+ Hồ sơ còn vướng mắc: 01 (1 điểm trường lẻ do bị chồng sổ với hộ dân) 

3. Khó khăn  

- Theo Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Uỷ 

ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó Tiêu chí số 5: Tiêu chí Trường học. Hiện nay huyện Bù Đăng 

không còn xã đặc biệt khó khăn nên đối với các xã còn lại nếu có từ 03 trường trở 

xuống thì phải xây dựng 100% số trường đạt tiêu chuẩn CSVC theo quy định. Tuy 

nhiên đến thời điểm hiện tại mới có văn bản hướng dẫn nên một số xã về đích 



3 

 
 

nông thôn mới năm 2022 chưa thể xây dựng 100% số trường đạt tiêu chuẩn 

CSVC. 

4. Kiến nghị UBND tỉnh 

- Cần có quy định chuyển tiếp về thời gian khi thực hiện Quyết định số 

1360 và 1361/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới 

nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia theo các nội dung kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT (sau phiên họp 

tháng 6) của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Lưu 
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